
STT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH NỮ TRƯỜNG
ĐIỂM 

ƯT
VĂN TOÁN N.NGỮ

TỔNG 

ĐIỂM

TBM 

LỚP 9
Trường THPT NV1 Trường THPT NV2

1 560052 TRẦN THỊ QUỲNH ANH 1/29/2009 12:00:00 AM X THCS Xuân Kiên 0 8.5 6 6.4 35.4 7.8 THPT Lê Quý Đôn THPT Trần Nhân Tông

2 180014 NGUYỄN TÀI ANH 10/25/2009 12:00:00 AM THCS Phùng Chí Kiên 0 6.5 7.5 5.9 33.9 7.8 THPT Lê Quý Đôn THPT Trần Nhân Tông

3 300162 NGUYỄN ĐỨC HƯNG 11/19/2009 12:00:00 AM THCS Hoàng Ngân 0 6.5 7.25 6.4 33.9 7.5 THPT Lê Quý Đôn

4 180542 TRẦN NGỌC TRUNG 4/27/2009 12:00:00 AM THCS Mỹ Hưng 0 7.25 6 7.3 33.8 7.7 THPT Trần Nhân Tông THPT Lê Quý Đôn

Xét đỗ 04 học sinh có tổng điểm từ 33,8 trở lên

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ KIẾN TRÚNG TUYỂN ĐỢT 2 VÀO TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN


